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TOÀ ÁN NHÂN DÂN                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH PHÚ THỌ                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Số: 01/QĐ - TA                                           Phú Thọ, ngày 07 tháng 01 năm 2022 
 
 

                                QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI                                           

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

Với thành phần gồm có: 
 

Người tiến hành phiên họp: 

Thẩm phán:Ông Phạm Văn Toàn – Thẩm phán Toà án nhân dân tỉnh Phú 

Thọ. 

Thư ký phiênhọp: Ông Nguyễn Hồng Quân–Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Phú Thọ. 

Ngày 07 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ tiến 

hành phiên họp xem xét, quyết định theo trình tự giải quyết khiếu nại đối với quyết 

định đưa vào trường giáo dưỡng số: 07/2022/QĐ-TA ngày 14/12/2022 của Tòa án 

nhân dân huyện T, tỉnh Phú Thọđối với: Chu Quang L, sinh ngày 26/10/2008. Giới 

tính Nam; Nơi cư trú: Khu 6, xã Đ, huyện T, tỉnh Phú Thọ.Dân tộc: kinh; Tôn giáo: 

không; Trình độ văn hóa: 7/12. Nghề nghiệp: học sinh. Con ông: Chu Đình L, sinh 

năm 1974 ; Con bà: Tống Thị H 

Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không. Có mặt tại phiên họp 

Có sự tham gia của: 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tham gia phiên họp: Bà 

Nguyễn Thị Lan Phương –Kiểm sát viên 

- Cơ quan đề nghị: Công an huyện T, tỉnh Phú Thọ 

Đại diện theo uỷ quyền; Ông Nguyễn Trường Giang – Đội trưởng đội cảnh 

sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội. Có mặt.  

- Người khiếu nại: Ông Chu Đình L, sinh năm 1974 (là bố đẻ của L); 

Địa chỉ: Khu 6, xã Đ, huyện T, tỉnh Phú Thọ (có mặt) 

- Nguời bị hại:Cháu Nguyễn Hồng L, sinh năm 2013;(Vắng mặt). 

Người giám hộ: Chị Nguyễn Thị N, sinh năm 1994. (Vắng mặt). 
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NHẬN THẤY 
 
 

 Khoảng 20 giờ ngày 02/8/2021, Chu Quang L, sinh ngày 26/10/2008, trú tại 

khu 6, xã Đ, huyện T, tỉnh Phú Thọ đi cùng bố đẻ là ông Chu Đình L, sinh năm 

1974 đến nhà ông Tống Huy T, sinh năm 1934, trú tại khu 4, xã Đ, huyện T, tỉnh 

Phú Thọ. (ông L là ông ngoại của L). Tại đây, L gặp chị Nguyễn Thị N, sinh năm 

1994, trú tại khu 4, xã Đ, huyện T, tỉnh Phú Thọ và con gái chị N là cháu Nguyễn 

Hồng L, sinh ngày 21/10/2013 (chị N là cháu ngoại của ông T). Chu Quang L và 

cháu Nguyễn Hồng L ngồi tại giường nhà ông T đánh bài cùng nhau. Đến khoảng 

21 giờ cùng ngày, L rủ cháu L đi ra phía sau nhà ông T để chơi trò vợ chồng. Cháu 

L đồng ý đi theo L ra phía sau nhà ông T. Tại đây, L dùng tay cởi quần của cháu L 

đến đầu gối, sau đó L cũng tự cởi quần của mình xuống đến ngang đùi rồi đứng ở 

phía sau đẩy vào lưng L làm cho cháu L cúi người xuống rồi L cho dương vật đã 

cương cứng vào âm hộ cháu Nguyễn Hồng L (từ phía sau) 02 lần để quan hệ tình 

dục. Cháu L kêu đau, L cho dương vật ra khỏi âm hộ của cháu L. Hậu quả làm âm 

hộ của cháu L bị chảy máu. Cháu L được gia đình đưa đến Trung tâm y tế huyện T 

khám và điều trị. Ngày 06/8/2021, chị Nguyễn Thị N là mẹ đẻ cháu Nguyễn Hồng 

L đã trình báo sự việc trên đến Cơ quan điều tra Công an huyện T. 

Ngày 06/8/2021, ngày 09/8/2021 và ngày 11/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều 

tra Công an huyện T đã ra quyết định trưng cầu giám định số 210, 211, 212 trưng 

cầu giám định trung tâm pháp y tỉnh Phú Thọ; Viện pháp y Quân đội giám định tổn 

thương bộ phận sinh dục, giám định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể, lấy mẫu 

dịch âm đạo, âm hộ đối với cháu Nguyễn Hồng L; Giám định tình dục, tổn thương 

bộ phận sinh dục, giám định HIV đối với Chu Quang L và giám định ADN. 

*Tại bản kết luận số 50/TDTE ngày 09/8/2021 của Trung tâm pháp y tỉnh Phú 

Thọ đối với cháu Nguyễn Hồng L kết luận: 

- Khám lâm sàng: 

+ Hai môi lớn, hai môi bé, âm đạo, lỗ niệu đạo: không có dấu vết tổn thương 

+ Màng trinh: Phù nề, sung huyết nhẹ. 

+ Vết thương rách mới tầng sinh môn vị trí 06 giờ 

- Kết luận:  

+ Tổn thương bộ phận sinh dục của cháu Nguyễn Hồng L là: Vết thương rách 

mới tầng sinh môn vị trí 06 giờ 

+ Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể cháu Nguyễn Hồng L là: Vết thương rách 

mới tầng sinh môn: 03% (Ba phần trăm). 
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* Tại bản kết luận số 51/TD/2021 ngày 18/8/2021 của Trung tâm pháp y tỉnh 

Phú Thọ đối với Chu Quang L kết luận: 

- Tại thời điểm giám định: bộ phận sinh dục của Chu Quang L đầy đủ bộ 

phận, phát triển bình thường, đủ điều kiện thực hiện giao hợp. 

- Chu Quang L không bị nhiễm HIV 

- Bộ phận sinh dục của Chu Quang L không có dấu vết tổn thương 

*Tại bản kết luận số HT289.21/PY-XNSH ngày 16/8/2021 của Viện pháp y 

Quân đội kết luận: 

- Dấu vết màu nâu đỏ trên quần đùi nữ gửi giám định ADN nhiễm sắc thể 

thường nồng độ rất thấp và tạp nhiễm, không đủ điều kiện để so sánh với ADN từ 

mẫu tóc của Chu Quang L và cháu Nguyễn Hồng L. 

- Không phát hiện thấy ADN nhiễm sắc thể Y từ dấu vết trên 04 tăm bông 

dịch âm đạo, âm hộ của cháu Nguyễn Hồng L. 

*Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện T, Chu Quang L đã khai nhận 

hành vi giao cấu với cháu Nguyễn Hồng L ngày 02/8/2021 như đã nêu trên. Hành 

vi giao cấu với cháu L của Chu Quang L có dấu hiệu của tội phạm “Hiếp dâm 

người dưới 16 tuổi” được quy định tại điểm c khoản 3 Điều 142 Bộ L hình sự. Tuy 

nhiên tại Khoản 2 Điều 12 Bộ L hình sự quy định “Người đủ 14 tuổi đến dưới 16 

tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm 

trọng quy định tại một trong các Điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 

168…”. Thời điểm Chu Quang L thực hiện hành vi giao cấu với cháu L, bản thân L 

mới 12 tuổi 09 tháng 07 ngày. Do vậy, Chu Quang L không phải chịu trách nhiệm 

hình sự. 

 Ngày 01/12/2021, Công an huyện T, tỉnh Phú Thọ có đề nghị số 838/ĐN-

CAH(CSHS) đề nghị Tòa án nhân dân huyện T xem xét, áp dụng biện pháp đưa 

Chu Quang L vào trường giáo dưỡng theo quy định. 

*Tại quyết định số 07/2022 /QĐ-TA ngày 14/12/2022, Tòa án nhân dân 

huyện Tđã quyết định: 

 1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng đối với: 

Chu Quang L, sinh ngày 26/10/2008. Địa chỉ: Khu 6, xã Đ, huyện T, tỉnh Phú Thọ 

 2. Thời gian chấp hành tại trường giáo dưỡng là 06 (sáu) tháng. Thời hạn 

tính từ ngày người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ để đưa đi 

trường giáo dưỡng. 

Ngày 16/12/2021, ông Chu Đình L (người giám hộ của Chu Quang L)  khiếu 

nại với nội dung: Không nhất trí với quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào trường giáo dưỡng của Tòa án nhân dân huyện T, đề nghị được cho Chu 
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Quang L cải tạo tại xã phường để Chu Quang L có thời gian và đảm bảo việc học 

tập. Kèm theo đơn khiếu nại, người khiếu nại nộp gấy xác nhận của Trường THCS 

Quảng Yên, huyện T, tỉnh Phú Thọ đề ngày 16/12/2021 có nội dung mong các cơ 

quan chức năng tạo điều kiện để Chu Quang L được tiếp tục học tập.  

Ngày 04/01/2022, bà Nguyễn Thị N là mẹ đẻ cháu Nguyễn Hồng L có đơn 

xin bãi mại đối với Chu Quang L và đề nghị cho Chu Quang L được giáo dục tại 

địa phương. 
 

Tại phiên họp Chu Quang L thừa nhận hành vi hiếp dâm cháu Nguyễn 

HồngL, sinh ngày 21/10/2013 như nội dung đã nêu trên. 

Tại phiên họp người khiếu nại là ông Chu Đình L giữ nguyên đơn khiếu 

nạivà không nhất trí với quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào 

trườnggiáo dưỡng của Tòa án nhân dân huyện T, đề nghị cho Chu Quang L 

đượccải tạo tại xã phường để Chu Quang L có thời gian và đảm bảo việc học tập. 

Đại diện theo uỷ quyền của Công an huyện T đề nghị giữ nguyên quyếtđịnh 

số 07/2021/QĐ-TAngày 14/12/2021, Tòa án nhân dân huyện T áp dụngbiện pháp 

xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng đối với Chu Quang L. 

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ: 

Về thủtụctốtụng: 

1. Về đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc: Chu 

Quang L thuộc đối tượng áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo 

dưỡngbắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 92 L xử lý hành chính. 

2. Về quá trình lập hồ sơ: Toà án thụ lý hồ sơ và giải quyết vụa sn đảm bảo 

vềthời hạn xem xét theo quy định áp dụng biện pháp xử lý theo điều 29, 33 Pháp 

lệnhsố 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2013 của UBTVQH về trình tự, thủ tục 

xemxét, quyết định áp dụng xử lý hành chính tại Toà án nhân dân (gọi tắt là pháp 

lệnh số09). 

Về nội dung: Căn cứ khoản 1 Điều 35 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các biện 

pháp xử lý hành chính: Không chấp nhận đơn khiếu nại của ông Chu Đình L 

-Người giám hộ của Chu Quang L, giữ nguyên quyết định số 07/QĐ-TA 

ngày14/12/2021 của Toà án nhân dân huyện T, tỉnh Phú Thọ. 
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XÐt ThÊy 
 

Về tính hợp pháp của hồ sơ đề nghị: Tài liệu giấy tờ có trong hồ sơ đầy đủ, 

phù hợp. Thời hiệu, đối tượng, thẩm quyền lập hồ sơ, trình tự thủ tục lập hồ sơ áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng là phù hợp. Như vậy 

hồ sơ đề nghị đã đảm bảo tính hợp pháp. 

Chu Quang L thuộc trường hợp từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi, đã thực hiện 

hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi thuộc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý 

quy định tại Bộ L Hình sự. Hành vi của Chu Quang L xâm phạm đến dL dự, nhân 

phẩm của người khác đặc biệt đối tượng là trẻ em được pháp L bảo vệ. Hành vi của 

L đã ảnh hưởng đến tâm sinh lý, ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của trẻ 

em; Xâm phạm đến an ninh và trật tự an toàn xã hội. Xét thấy cần thiết áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng đối với Chu Quang L để 

học văn hoá, rèn luyện dưới sự quản lý của trường giáo dưỡng. Do vậy Toà án nhân 

dân huyện T ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo 

dưỡng đối với Chu Quang L thời hạn là 06 tháng là phù hợp. Vì vậy khiếu nại của 

ông Chu Đình L không có cơ sở để chấp nhận.  

Xét đề nghị của Công an huyện T và quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Phú Thọ là phù hợp nên cần được chấp nhận.  

Căn cứ khoản 1 Điều 35; Điều 36 Pháp lệnh trình tự, thủ tục, xem xét, quyết 

định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Toà án nhân dân.  

Căn cứ vào khoản 1 Điều 92 L xử lý vi phạm hành chính; Điều 19, 20, 30, 31 

Pháp lệnh trình tự, thủ tục, xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành 

chính tại Toà án nhân dân số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Uỷ ban 

thường vụ Quốc Hội.  

 

QuyÕt §Þnh 
 

1. Không chấp nhận khiếu nại của ông Chu Đình L – Người giám hộ của 

Chu Quang L, giữ nguyên quyết định số 07/2021/QĐ -TA ngày 14/12/2021của 

Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Phú Thọ. 
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2. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng đối với: 

Chu Quang L, sinh ngày 26/10/2008. Địa chỉ: Khu 6, xã Đ, huyện T, tỉnh Phú Thọ.  

3. Thời gian chấp hành tại trường giáo dưỡng là 06 (sáu) tháng. Thời hạn 

tính từ ngày người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ để đưa đi 

trường giáo dưỡng.  

4. Quyết định giải quyết khiếu nại là quyết định cuối cùng và có hiệu lực 

pháp L. 

5. Công an huyện T, tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm thi hành quyết định này. 

 

Nơi nhận:  THẨM PHÁN 

- VKSND tØnh Phó Thä ;                                                            

- TAND huyện T; 

- C«ng an huyÖn T; 

- UBND xãĐ; 

- Ngưêi khiÕu n¹i; 

- Lưu: HS, VP. 

 

        Phạm Văn Toàn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


